
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCCD21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,395,000

1 65DCCD22440 Trần Bình An 20/02/1996 |2.9 F |8.2 B+ |4.2 D |6.9 C+ |||7.7 B |3.8 F |4.1 D |4.7 D 2 30,000

2 65DCCD22695 Nguyễn Tiến Anh 27/08/1996 |5.3 D+ |7.6 B |5.9 C |8.9 A |7.3 B |6.8 C+ |8.7 A |9.4 A 0 0

3 65DCCD20432 Vũ Nam Anh 12/11/1995 |4.3 D |8.4 B+ |5.6 C |2.8 F |7.3 B |5.1 D+ |5.9 C |9.0 A |5.8 C 1 15,000

4 65DCCD20459 Phạm Xuân Bảo 22/10/1996 |7.4 B |7.1 B |8.8 A |9.3 A |8.3 B+ |6.6 C+ |8.8 A |8.4 B+ 0 0

5 65DCCD22041 Nguyễn Văn Chung 16/11/1995 |5.8 C |6.4 C+ |4.6 D |2.6 F |0.0 F |0.0 F |6.6 C+ 3 45,000

6 65DCCD22412 Lê Ngọc Cường 21/10/1995 |3.6 F |5.4 D+ |3.7 F |8.3 B+ |3.5 F |7.9 B |3.8 F |1.8 F |5.7 C 5 75,000

7 65DCCD22026 Phạm Văn Diễn 23/12/1995 |0.0 F |1.6 F |0.0 F |0.0 F |2.6 F 5 75,000

8 65DCCD22012 Hoàng Trung Dũng 11/12/1995 |4.6 D |6.0 C+ |7.2 B |7.9 B |5.2 D+ |4.7 D |7.2 B |8.0 B+ 0 0

9 65DCCD20479 Đào Đức Duy 01/10/1996 |8.2 B+ |7.2 B |7.1 B |7.3 B |5.9 C |5.7 C |4.8 D |8.3 B+ |||6.3||0.0 FC+ 0 0

10 65DCCD20252 Dương Tiến Đạt 17/08/1996 |4.9 D |8.5 A |7.3 B |8.1 B+ |8.3 B+ |6.2 C+ |8.1 B+ |7.7 B 0 0

11 65DCCD20320 Lê Tuấn Đạt 17/02/1996 |6.3 C+ |6.1 C+ |5.1 D+ |6.7 C+ |4.2 D |4.5 D |3.3 F |7.6 B 1 15,000

12 65DCCD20466 Mai Hải Đăng 07/10/1996 |5.8 C |6.3 C+ |7.3 B |7.6 B |6.6 C+ |6.0 C+ |7.7 B |8.3 B+ 0 0

13 65DCCD20461 Bùi Quý Đô 23/04/1996 |5.5 C |8.4 B+ |7.6 B |8.5 A |7.6 B |6.3 C+ |9.1 A |7.3 B 0 0

14 65DCCD20490 Dương Công Đức 26/08/1996 |7.6 B |7.2 B |8.4 B+ |8.1 B+ |5.9 C |8.6 A |8.1 B+ |7.0 B 0 0

15 65DCCD20452 Lê Thị Giang 18/12/1996 |5.6 C |7.7 B |9.4 A |9.2 A |8.7 A |6.7 C+ |8.4 B+ |8.7 A 0 0

16 65DCCD20439 Đinh Đông Hải 20/02/1996 |2.2 F |2.0 F |2.1 F |2.6 F |0.0 F |4.5 D 5 75,000

17 65DCCD21676 Vũ Văn Hải 22/05/1996 |6.5 C+ |7.3 B |8.4 B+ |9.2 A |5.9 C |7.9 B |8.0 B+ |9.0 A 0 0

18 65DCCD20483 Đinh Văn Hân 30/10/1996 |7.4 B |7.7 B |6.5 C+ |8.2 B+ |4.2 D |8.0 B+ |7.2 B |8.0 B+ 0 0

19 65DCCD20481 Trần Văn Hậu 18/12/1996 |7.7 B |6.8 C+ |6.2 C+ |7.6 B |3.8 F |6.2 C+ |7.7 B |7.6 B 1 15,000

20 65DCCD20493 Vũ Văn Hiền 21/11/1995 |7.6 B |8.6 A |9.0 A |8.6 A |5.7 C |9.0 A |8.5 A |8.3 B+ 0 0

21 65DCCD20471 Trần Xuân Hiểu 03/10/1996 |8.4 B+ |6.1 C+ |5.1 D+ |7.7 B |3.8 F |6.2 C+ |4.9 D 1 15,000

22 65DCCD20463 Phạm Văn Hoàng 14/02/1996 |8.1 B+ |7.4 B |6.4 C+ |7.0 B |0.0 F |6.1 C+ |7.6 B |1.8 F 2 30,000

23 65DCCD30921 Vương Đức Hoàng 26/05/1996 |4.0 D |8.2 B+ |5.5 C |2.3 F |0.0 F |8.4 B+ |5.9 C 2 30,000

24 65DCCD20502 Lê Ngọc Hùng 03/03/1996 |9.4 A |7.4 B |8.4 B+ |8.9 A |8.7 A |9.5 A |9.5 A |9.4 A 0 0

25 65DCCD22810 Vũ Mạnh Hùng 21/01/1996 |3.1 F |7.0 B |8.9 A |2.5 F |7.3 B |8.8 A |8.6 A |8.7 A 2 30,000

26 65DCCD22043 Phạm Mạnh Huy 04/04/1996 |6.5 C+ |7.9 B |8.7 A |8.5 A |5.9 C |6.5 C+ |8.8 A |8.7 A 0 0

27 65DCCD20430 Trương Quý Hưng 08/09/1996 |4.0 D |6.3 C+ |6.8 C+ |4.1 D |8.0 B+ |7.2 B |7.4 B |9.0 A 0 0

28 65DCCD21677 Nguyễn Trung Kiên 26/12/1995 |1.8 F |6.9 C+ |0.0 F |2.1 F |7.2 B 3 45,000

29 65DCCD20445 Nguyễn Minh Kỳ 05/08/1996 |5.6 C |2.0 F |5.2 D+ |2.1 F |0.0 F |5.6 C |4.2 D |2.0 F 4 60,000

30 65DCCD20470 Chu Văn Lăng 17/06/1996 |2.3 F |7.7 B |6.5 C+ |7.5 B |6.6 C+ |7.7 B |7.4 B |3.1 F 2 30,000

31 65DCCD20438 Nguyễn Đăng Mạnh 10/11/1992 |1.9 F |6.6 C+ |7.5 B |7.6 B |7.4 B |6.3 C+ |5.9 C |8.7 A 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,395,000
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32 65DCCD40000 Bùi Quang Minh 01/10/1995 |4.5 D |7.7 B |6.6 C+ |2.6 F |3.5 F |5.7 C |4.7 D |2.7 F 3 45,000

33 65DCCD21692 Lê Công Minh 19/09/1996 |6.9 C+ |7.7 B |8.6 A |9.6 A |7.6 B |7.5 B |9.1 A |8.7 A 0 0

34 65DCCD20381 Nguyễn Phương Nam 21/11/1995 |1.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 4 60,000

35 65DCCD20484 Phạm Tiến Nhường 04/08/1996 |4.2 D |5.2 D+ |5.9 C |7.6 B |5.2 D+ |4.4 D |8.4 B+ |8.1 B+ 0 0

36 65DCCD22039 Trần Duy Ninh 27/10/1996 |1.9 F |7.4 B |6.1 C+ |6.2 C+ |3.8 F |6.2 C+ |7.6 B |8.3 B+ 2 30,000

37 65DCCD22033 Vũ Đình Phương 28/11/1995 |6.3 C+ |6.8 C+ |7.9 B |8.6 A |7.0 B |5.9 C |7.9 B |8.0 B+ 0 0

38 65DCCD20454 Ngô Văn Quang 24/08/1996 |7.1 B |5.3 D+ |9.2 A |9.3 A |8.0 B+ |5.4 D+ |8.3 B+ |8.4 B+ 0 0

39 65DCCD20460 Nguyễn Duy Quân 09/04/1996 |5.2 D+ |6.2 C+ |9.3 A |9.1 A |3.8 F |4.9 D |8.3 B+ |7.7 B 1 15,000

40 65DCCD20451 Nguyễn Doãn Quỳnh 13/09/1996 |1.4 F |0.0 F |2.4 F |0.0 F 4 60,000

41 65DCCD20489 Lê Ngọc Sơn 19/11/1996 |2.4 F |4.0 D |3.4 F |0.0 F |0.0 F |6.4 C+ |2.3 F 5 75,000

42 65DCCD22446 Nguyễn Hồng Sơn 05/03/1996 |2.4 F |6.3 C+ |1.8 F |0.0 F |0.0 F |4.5 D |5.6 C 4 60,000

43 65DCCD22791 Nguyễn Hồng Sơn 29/03/1996 |3.1 F |7.1 B |6.0 C+ |8.3 B+ |3.8 F |4.5 D |4.4 D |6.6 C+ 2 30,000

44 65DCCD20437 Trần Văn Tâm 14/11/1994 |5.0 D+ |5.3 D+ |8.0 B+ |8.3 B+ |2.9 F |4.9 D |6.6 C+ |8.0 B+ 1 15,000

45 65DCCD22698 Lưu Xuân Thông 23/08/1996 |2.9 F |3.5 F |4.6 D |7.2 B |3.5 F |6.8 C+ |2.7 F |0.0 F 5 75,000

46 65DCCD22036 Hà Kim Tiến 06/06/1996 |7.0 B |4.5 D |7.8 B |7.3 B |6.0 C+ |5.3 D+ |3.7 F |0.0 F 2 30,000

47 65DCCD21697 Nguyễn Đình Toàn 08/02/1996 |1.2 F |6.7 C+ |0.0 F |0.0 F |6.1 C+ |6.5 C+ |6.6 C+ 3 45,000

48 65DCCD20448 Hoàng Đức Trường 31/08/1996 |4.7 D |6.9 C+ |5.9 C |7.0 B |5.9 C |7.9 B |8.1 B+ |2.7 F 1 15,000

49 65DCCD21703 Nguyễn Xuân Trường 04/04/1993 |5.3 D+ |6.3 C+ |6.6 C+ |9.1 A |6.6 C+ |5.9 C |8.8 A |8.4 B+ 0 0

50 65DCCD20472 Hà Văn Tuấn 15/11/1996 |6.7 C+ |7.3 B |8.7 A |7.9 B |7.3 B |7.4 B |8.8 A |8.3 B+ 0 0

51 64DCCD1253 Lê Anh Tuấn 14/01/1994 |2.2 F |2.3 F |2.5 F |2.7 F |2.3 F |1.8 F |2.5 F 7 105,000

52 65DCCD20498 Nguyễn Danh Tuấn 09/01/1995 |5.3 D+ |7.8 B |8.8 A |9.1 A |8.3 B+ |8.3 B+ |9.1 A |8.5 A 0 0


